       UBND THÀNH PHỐ KON TUM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Số: 308 /VHTT                        TP. Kon Tum, ngày 25 tháng 7  năm 2017
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 

ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.


Kính gửi: 





- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Kon Tum;





- UBND 21 xã, phường thành phố Kon Tum.


Thực hiện Phiếu xử lý tài liệu ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu thực hiện Công văn số 724/STTTT-CNTT ngày 19/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018,


Để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và có cơ sở tham mưu UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh bố trí ngân sách năm 2018 trên địa bàn thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 (theo phụ lục gửi trên Trang thông tin điện tử thành phố Kon Tum, mục Thông tin cần biết).

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chậm nhất 16h00 ngày 29/7/2017./.
Nơi nhận :                                                              TRƯỞNG PHÒNG    
- UBND thành phố (B/c);

- Như trên (P/h);

- Lưu VTCQ, (Tý).                                                                                  (Đã ký)
                                                                            Phan Thị Thu Hà
Phụ lục 01

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 308/VHTT, ngày25/ 07/ 2017, của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum)
I. Căn cứ lập Kế hoạch
Nêu những căn cứ để xây dựng kế hoạch


- Văn bản của Chính phủ: Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/ 4/ 2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
- Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông:Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án …

- Văn bản của UBND Tỉnh: Chỉ thị 03/2011/CT-UBND ngày 13/5/2011 về tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 về ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Chương trình 74-CTr/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020.

-Văn bản của thành phố: Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 4/8/2015 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 26/11/2015 của UBND thành phố về Thực hiện Nghị Quyết số 36a-NQ/CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn thành phố Kon Tum; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố về ứng dụng chữ ký số trên địa bàn thành phố Kon Tum; Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 24/10/2016 của UBND thành phố Kon Tum về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
- Các văn bản chủ trương, hướng dẫn của Bộ, Ngành, địa phương...
II. Tình hình triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị năm 2017
Bao gồm những đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại về các nội dung ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

1. Môi trường pháp lý:

- Các quy hoạch, kế hoạch, chính sách…. để phát triển CNTT.

2. Hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm)

- Tỷ lệ trung bình máy tính/CBCC

- Hệ thống mạng LAN

- Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin …

b. Khó khăn, hạn chế

3. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan, đơn vị:

a. Kết quả đạt được

- Đánh giá việc triển khai và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị.

- Đánh giá việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi văn bản, tài liệu, phục vụ trong công việc.

- Ứng dụng các phần mềm khác tại đơn vị như: Quản lý tài sản, quản lý nhân sự, Quản lý kế toán….

b. Khó khăn, hạn chế

4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

a. Kết quả đạt được

- Hiện trạng (đang triển khai các loại dịch vụ nào)

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ, số lượng dịch vụ,…)

- Ứng dụng CNTT tại bộ phận 1 cửa.

- Các ứng dụng khác…

b. Khó khăn, hạn chế

5. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT:

- Hiện trạng (Số người phụ trách CNTT/Tổng số CBCC, trình độ chuyên môn của người phụ trách CNTT)

- Cơ cấu tổ chức quản lý CNTT

- Trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của các bộ phận, cán bộ, công chức……

6. Báo cáo kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2017:

- Các dự án, nhiệm vụ thực hiện bẳng nguồn kinh phí thường xuyên:

Bảng tổng hợp chung đánh giá về nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng các mục tiêu cần đạt. Khả năng căn đối ngân sách và thu hút nguồn vốn hợp pháp các (vốn xã hội hóa):

	TT
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Mục tiêu,

quy mô
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Dự kiến tổng kinh phí
	Nội dung /hạng mục công việc năm 2017
	Dự kiến kinh phí năm 2018
	Nguồn Kinh phí

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Đề xuất giải pháp khắc phục các khó khăn, hạn chế

IV. Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2018

Tập trung các nhiệm vụ ưu tiên triển khai năm 2017 phù hợp với các mục tiêu của Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh, Kế hoạch 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020 trong đó tập trung vào các nội sung sau:

- Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan, đơn vị: ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, ứng dụng CNTT trong quản lý, tài chính, kế toán, ứng dụng văn phòng điện tử……

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp: cung cấp dịch vụ công trực tuyến (số lượng dịch vụ, mức độ cung cấp), ứng dụng tại bộ phận 1 cửa. Chi hỗ trợ nhuận bút, thù lao, biên tập tin, bài cho trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực khác.

V. Nội dung Kế hoạch năm 2018
 Xác định rõ nội dung ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị năm 2018. Trong đó, bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin các cấp trong thời gian tới. Các nội dung chính:

1. Hạ tầng kỹ thuật : 
        - Xác định rõ nội dung phát triển hạ tầng kỹ thuật: trang bị máy tính, mạng máy tính trong mỗi đơn vị và giữa đơn vị các cấp, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin… Chú ý phát triển hạ tầng phải hướng tới phục vụ các mục tiêu cụ thể.

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ đơn vị
· Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng quản lý văn bản, điều hành; các giải pháp phục vụ tăng cường trao đổi văn bản qua mạng.

· Triển khai các ứng dụng phục vụ quản lý chuyên ngành theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

· Các nội dung ứng dụng CNTT khác….

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
· Các nội dung công việc cần thực hiện để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, một số dịch vụ công ở mức độ 3,4 theo Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được UBND tỉnh phê duyệt.


Chú ý:


- Các đơn vị lưu ý rà soát, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1672/UBND-KGVX ngày 28/6/2017, đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại đơn vị mình.

- Để tránh lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng, các đơn vị nên lưu ý những dịch vụ công đã được các Bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng không đăng ký triển khai tại địa phương mà cung cấp đường link để Sở Thông tin và Truyền thông liên kết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
· Triển khai ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa.

· Xây dựng các hệ thống thông tin thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

4. Xây dựng nhân lực đảm bảo ứng dụng CNTT 


- Định hướng bảo đảm nguồn nhân lực ứng dụng CNTT về số lượng, chất lượng từ đào tạo đến đào tạo lại.


- Đề xuất bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho đơn vị; tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng về an toàn thông tin.

VI. Giải pháp

Xác định rõ các giải pháp thực hiện kế hoạch, các nội dung chính:

1. Giải pháp tài chính:

- Chú ý thu hút các nguồn tài chính khác nhau, thuê dịch vụ ngoài nhà nước, đầu tư có trọng tâm trọng điểm.

2. Giải pháp triển khai:

- Chú ý gắn chặt giữa ứng dụng CNTT và cải cách hành chính…

3. Giải pháp tổ chức:

- Chú ý kiện toàn bộ máy chuyên trách CNTT…

4. Giải pháp môi trường chính sách:

- Chú ý các chính sách thu hút nguồn nhân lực ứng dụng CNTT, quy định đặc thù quản lý ứng dụng CNTT… 

5. Các giải pháp khác:

VII. Kinh phí thực hiện:

1. Xác định nguồn kinh phí, dự kiến kinh phí thực hiện kế hoạch theo các nội dung:

Mẫu Phụ lục danh mục các dự án, nhiệm vụ sẽ triển khai

	STT
	Nội dung dự kiến thực hiện
	Thời gian dự kiến thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Dự kiến kinh phí năm 2018

	
	
	
	
	NSĐP hoặc NSTƯ (nếu có)
	Nguồn khác

	1
	
	
	
	
	


2. Lập khái toán (theo mẫu Phụ lục 3)

VIII. Tổ chức thực hiện:

Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai kế hoạch.

PHỤ LỤC 2

HIỆN TRẠNG CNTT ĐẾN NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 308/VHTT, ngày25/ 07/ 2017, của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum)
Tên đơn vị:

A . THIẾT BỊ

	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Năm trang bị
	Hiện trạng thiết bị
	Ghi chú

	I
	Tên tên cơ quan, đơn vị, địa phương/Số lượng CBCC thuộc phòng:.............

	1
	Máy Server:

Mã sản phẩm:

CPU:

HDD:

RAM:

UPS:
	
	
	
	

	2
	Máy tính để bàn

Mã sản phẩm 

CPU:

MAIN:

RAM:

HDD:

CD/DVD:

MONITOR:

UPS:
	
	
	
	

	3
	Máy tính xách tay

Mã sản phẩm 

CPU:

MAIN:

RAM:

HDD:

CD/DVD:

MONITOR:
	
	
	
	

	4
	Máy in

Mã sản phẩm
	
	
	
	

	5
	Máy scan

Mã sản phẩm
	
	
	
	

	6
	Tường lửa
	
	
	
	

	7
	Thiết bị mạng
	
	
	
	


B. PHẦN MỀM

	TT
	Tên Dự án, đề án đầu tư ứng dụng CNTT
	Số lượng
	Năm triển khai/thực hiện
	 Đánh giá 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Cần thiết
	Hiệu quả
	

	I
	Phần mềm, ứng dụng nội bộ
	
	
	
	
	

	1
	Phần mềm quản lý văn bản
	
	
	
	
	

	2
	Phần mềm một cửa
	
	
	
	
	

	3
	Thư điện tử công vụ
	
	
	
	
	

	4
	Hội nghị trực tuyến 
	
	
	
	
	

	5
	…................................
	
	
	
	
	

	II
	Ứng dụng chuyên ngành, Xây dựng CSDL
	
	
	
	
	

	1
	…................................
	
	
	
	
	

	2
	…................................
	
	
	
	
	

	III
	Phần mềm, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Trang thông tin điện tử
	
	
	
	
	

	2
	Dịch vụ công trực tuyến
	
	
	
	
	

	3
	Một cửa điện tử
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Phần mềm có bản quyền
	
	
	
	
	

	   1
	…................................
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 3

KHÁI TOÁN ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 308/VHTT, ngày25/ 07/ 2017, của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum)
I. Đơn vị thực hiện:  
II. Mục tiêu đầu tư: 
III. Kinh phí đầu tư:

- Xác định tổng mức đầu tư:  ……  . đồng.

- Nguồn kinh phí:

ĐVT: 1.000 đồng.

	Số

TT
	Thiết bị
	Số 

lượng
	Bảo hành
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí xây lắp
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi phí thiết bị (phần cứng, phần mềm, đào tạo…)
	
	
	
	
	

	A
	Phần cứng (nêu thông số kỹ thuật)
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	B
	Phần mềm (định giá theo công văn hướng dẫn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT)
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	III
	Chi phí tư vấn
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chi phí quản lý
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	V
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	

	1
	Thù lao, nhuận bút, biên tập tin bài cho trang thông tin điện tử
	
	
	
	
	

	Tổng: 
	
	
	


